
STT Tên sản phẩm
Mã sản 

phẩm

Đường 

kính trong 

(mm)

Đường kính 

ngoài(mm)

Quy cách 

cuộn (m)
Đơn giá/M Hình ảnh

1
Ống ruột gà lõi thép 

ø16 ( 1/2")
DPO12 16 20 50 9,500        

2
Ống ruột gà lõi thép 

ø20 ( 3/4")
DPO34 20.6 24.5 50 10,500      

3
Ống ruột gà lõi thép 

ø25 ( 1")
DPO100 25.4 29.8 50 14,700      

4
Ống ruột gà lõi thép 

ø32 ( 1 1/4")
DPO114 32.8 38.6 50 18,000      

5
Ống ruột gà lõi thép 

ø38 ( 1 1/2")
DPO112 38.1 43.5 50 22,000      

6
Ống ruột gà lõi thép 

ø50 ( 2")
DPO200 50.8 58.5 30 32,800      

STT Tên sản phẩm
Mã sản 

phẩm

Đường 

kính trong 

(mm)

Đường kính 

ngoài(mm)

Quy cách 

cuộn (m)
Đơn giá/M Hình ảnh

1
Ống ruột gà lõi thép 

bọc PVC ø16(1/2")
DPON12 16 20.8 50 13,000      

2
Ống ruột gà lõi thép 

bọc PVC ø20(3/4")
DPON34 20.6 25.3 50 15,000      

3
Ống ruột gà lõi thép 

bọc PVC ø25 ( 1")
DPON100 25.4 30.6 50 20,800      

4

Ống ruột gà lõi thép 

bọc PVC ø32(1 

1/4")

DPON114 32.8 39.8 50 25,800      

5

Ống ruột gà lõi thép 

bọc PVC ø38(1 

1/2")

DPON112 38.1 45.8 50 35,000      

6
Ống ruột gà lõi thép 

bọc PVC ø50 ( 2")
DPON200 50.8 60.2 30 60,300      

7
Ống ruột gà lõi thép 

bọc PVC ø50 ( 2")
DPON212 63 73 20 108,000    

BẢNG GIÁ
Công ty cổ phần Minh Việt xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Khách Hàng

Dưới đây, Công ty chúng tôi xin gửi Quý khách bảng giá ống ruột gà lõi thép như sau:

Tel: 024 3972 1550 Fax: 024 382 11089

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH VIỆT

Địa chỉ: Số nhà 177 phố Thanh Nhàn, P. Quỳnh Lôi, Q. Hai Bà Trưng. Tp Hà Nội, Việt Nam

MST: 0101040432

STK: 11 0000 5503 NH: SHB chi nhánh Hàm Long Hà Nội

BẢNG GIÁ ỐNG RUỘT GÀ LÕI THÉP KHÔNG BỌC

BẢNG GIÁ ỐNG RUỘT GÀ LÕI THÉP BỌC PVC

Giá trên bảng giá chưa bao gồm thuế GTGT 10%

Prices exclude VAT Trang 1
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STT
Mã sản 

phẩm

Kích 

thước
Đơn giá/M Hình ảnh

1 KC12 1/2" 5,000        

2 KC34 3/4" 5,500        

3 KC100 1" 7,500        

4 KC114 1-1/4" 10,500      

5 KC112 1-1/2" 22,500      

6 KC200 2" 31,500      

7 DPN12 1/2" 16,500      

8 DPN34 3/4" 20,000      

9 DPN100 1" 30,000      

10 DPN114 1-1/4" 46,000      

11 DPN112 1-1/2" 65,000      

12 DPN200 2" 105,000    

13 DPR12 1/2" 16,500      

14 DPR34 3/4" 20,000      

15 DPR100 1" 30,000      

16 DPR114 1-1/4" 46,000      

17 DPR112 1-1/2" 65,000      

18 DPR200 2" 105,000    

19 DPG12 1/2" 25,000      

20 DPG34 3/4" 40,000      

21 DPG100 1" 55,000      

22 DPG114 1-1/4" 86,000      

23 DPG112 1-1/2" 115,000    

24 DPG200 2" 135,000    

Đầu nối ống ruột gà và hộp điện

Đầu nối ống ruột gà và hộp điện

Đầu nối ống ruột gà và hộp điện

Đầu nối ống ruột gà và hộp điện

Đầu nối ống ruột gà và hộp điện

Đầu nối ống ruột gà và hộp điện

Đầu nối ống ruột gà và ống ren IMC

Đầu nối ống ruột gà và ống ren IMC

Đầu nối ống ruột gà và ống ren IMC

Đầu nối ống ruột gà và ống ren IMC

Đầu nối ống ruột gà và ống ren IMC

Đầu nối ống ruột gà và ống ren IMC

Đầu nối ống ruột gà và hộp điện

Đầu nối ống ruột gà và hộp điện

Đầu nối ống ruột gà và hộp điện

Đầu nối ống ruột gà và hộp điện

Đầu nối ống ruột gà và hộp điện

Đầu nối ống ruột gà và hộp điện

Khóa cuối 1/2" (Metal Ferrule,Steel with 

Zinc Plated) ID.:16mm
Khóa cuối 3/4" (Metal Ferrule,Steel with 

Zinc Plated) ID.:20mm
Khóa cuối 1" (Metal Ferrule,Steel with 

Zinc Plated) ID.:25mm
Khóa cuối 1-1/4" (Metal Ferrule,Steel with 

Zinc Plated) ID.:32mm

Tên sản phẩm

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN ỐNG RUỘT GÀ LÕI THÉP

Khóa cuối 1-1/2" (Metal Ferrule,Steel with 

Zinc Plated) ID.:38mm
Khóa cuối 2" (Metal Ferrule,Steel with 

Zinc Plated) ID.:51mm

Giá trên bảng giá chưa bao gồm thuế GTGT 10%

Prices exclude VAT Trang 2
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25 DPT12 1/2" 16,500      

26 DPT34 3/4" 20,000      

27 DPT100 1" 30,000      

28 DPT114 1-1/4" 46,000      

29 DPT112 1-1/2" 65,000      

30 DPT200 2" 105,000    

31 DPTH12 1/2" 7,500        

32 DPTH34 3/4" 9,000        

33 DPTH100 1" 12,000      

34 DPTH114 1-1/4" 25,000      

35 DPTH112 1-1/2" 30,000      

36 DPTH200 2" 43,000      

37 DPTT12 1/2" 6,800        

38 DPTT34 3/4" 8,500        

39 DPTT100 1" 10,000      

40 DPTT114 1-1/4" 20,000      

41 DPTT112 1-1/2" 28,000      

42 DPTT200 2" 100,000    

Khớp nối ống trơn EMT

Khớp nối ống trơn EMT

Khớp nối ống trơn EMT

Khớp nối ống trơn EMT

Khớp nối ống trơn EMT

Khớp nối ống trơn EMT

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN ỐNG RUỘT GÀ LÕI THÉP

Đầu nối ống trơn EMT và hộp điện

Đầu nối ống trơn EMT và hộp điện

Đầu nối ống trơn EMT và hộp điện

Đầu nối ống trơn EMT và hộp điện

Đầu nối ống trơn EMT và hộp điện

Đầu nối ống trơn EMT và hộp điện

Đầu nối ống ruột gà và ống trơn EMT

Đầu nối ống ruột gà và ống trơn EMT

Đầu nối ống ruột gà và ống trơn EMT

Đầu nối ống ruột gà và ống trơn EMT

Đầu nối ống ruột gà và ống trơn EMT

Đầu nối ống ruột gà và ống trơn EMT

Giá trên bảng giá chưa bao gồm thuế GTGT 10%

Prices exclude VAT Trang 3
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Giá trên bảng giá chưa bao gồm thuế GTGT 10%

Prices exclude VAT Trang 4
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